Phụ lục IV

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số 123 /BC-BTP ngày 27 tháng 4  năm 2017 của Bộ Tư pháp)

I. TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

	STT
	Tên cơ quan
	Thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	Tổ chức bộ máy, 

biên chế
	Kinh phí
	Cộng tác viên

	1
	Bộ Tư pháp
	- Quyết định số 1331/QĐ-BTP ngày 20/6/2016 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL;

- Quyết định số 1719/QĐ-BTP ngày 15/8/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL (thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014);
 - Quyết định số 1994/QĐ-BTP ngày 23/9/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1523/2005/QĐ-BTP ngày 15/8/2005 và QĐ số 2313/QĐ-BTP ngày 10/8/2012);

 - Quyết định số 2038/QĐ-BTP ngày 05/10/2016 của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL (thay thế Quyết định số 2029/QĐ-BTP ngày 27/11/2013).
	Các Phòng Kiểm tra khối kinh tế, khoa giáo - văn xã và nội chính có 17 biên chế.

	Được cấp hàng năm theo quy định của pháp luật.
	87 Cộng tác viên 

	2
	Bộ Công an
	- Thông tư số 66/2011/TT-BCA ngày 03/10/2011 của Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân.
	Phòng Kiểm tra văn bản, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp với 06 biên chế.
	Được cấp kinh phí hàng năm
	Không có cộng tác viên

	3
	Bộ Công thương
	Quyết định số 14289/QĐ-BCT ngày 25/12/2015 của Bộ Công thương ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Vụ Pháp chế gồm 28 công chức. Phòng Công tác theo dõi thi hành pháp luật có 03 công chức, trong đó có 02 công chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Kinh phí được xây dựng dự toán vào kinh phí thường xuyên của Bộ. kinh phí còn hạn chế.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	4
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Quyết định số 5354/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất, pháp điển, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL;

- Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch cập nhật văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoắc chủ trì soạn thảo trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
	Chưa có công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.
	Kinh phí đã được phân bổ song còn hạn chế. 
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Tùy từng văn bản cụ thể mời lấy ý kiến các chuyên gia.

	5
	Bộ Giao thông Vận tải
	- Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số  4417/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2015 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số  4446/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2015 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.
	Vụ pháp chế gồm 18 công chức. Chưa có công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.
	Kinh phí được xây dựng dự toán vào kinh phí thường xuyên của Bộ. kinh phí còn hạn chế.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên


	6
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Quyết định số 2009/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 2012/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 1049/QĐ-BKHĐT ngày 20/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL.
	Vụ Pháp chế phân công 01 công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản và 01 công chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Được cấp kinh phí hàng năm nhưng còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	7
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Quyết định số 3634/QĐ-BKHCN ngày 14/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối. Có Phòng nghiệp vụ Pháp chế 1 thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Phòng nghiệp vụ Pháp chế 2 thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật gồm 04 công chức.
	Đã bố trí được gần 30 triệu đồng cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
	Đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên.

	8
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về xây dựng, ban hành văn bản QPPL về lao động, người có công và xã hội.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo chế độ kiêm nhiệm.
	Năm 2016, Bộ không bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	9
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo chế độ kiêm nhiệm.
	Kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	10
	Bộ Nội vụ
	Quyết định số 1900/QĐ-BNV ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 của Bộ Nội vụ.


	Vụ Pháp chế làm đầu mối gồm 14 biên chế.
	Kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
	Có 30  cộng tác viên kiểm tra văn bản.

	11
	Bộ Nông nghiệp PTNT
	Quyết định số 4551/QĐ-BNN-PC ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối. Mỗi lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa đều có 01 công chức làm đầu mối.
	Kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	12
	Bộ Quốc phòng
	- Quyết định số 26/QĐ-BQP ngày 04/01/2016 của  Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016;
- Quyết định số 3201/QĐ-BQP ngày 09/8/2016 của Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế toàn quân.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối.
	Kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
	

	13
	Bộ Tài chính
	Quyết định số 2705/QĐ-BTC ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch và phương án kiểm tra năm 2016.  


	Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính làm đầu mối gồm 43 biên chế. Pháp chế cấp Tổng cục đều bố trí công chức chuyên trách thực hiện. Pháp chế Cục, Vụ có công chức làm đầu mối thực hiện.
	Kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	14
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	- Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL năm 2015 về tài nguyên và môi trường.


	Vụ Pháp chế làm đầu mối. Biên chế cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa còn hạn chế. 


	Kinh phí còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều nhiệm vụ mới đã được triển khai nhưng chưa được bố trí kinh phí.
	Đội ngũ cộng tác viên còn hạn chế.

	15
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	- Quyết định số 2540/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2016;

- Quyết định số 2541/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối. Công chức làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản hầu hết là kiêm nhiệm.


	Kinh phí còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	16
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	Quyết định số 4185/QĐ-BVHTTDL ngày 03/12/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác kiểm tra văn bản QPPL năm 2016.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối gồm 14 biên chế, bố trí 02 công chức làm đầu mối công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Kinh phí được cấp hàng năm nhưng còn hạn chế
	Đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	17
	Bộ Xây dựng
	- Quyết định số 1449/QĐ-BXD ngày 25/12/2016 của Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2016;

- Quyết định số 1453/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 2016.


	Vụ Pháp chế làm đầu mối, có 01 chuyên viên chuyên trách làm công tác kiểm tra văn bản và 01 chuyên viên chuyên trách làm công tác rà soát văn bản.
	Kinh phí được cấp hàng năm nhưng còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	18
	Bộ Y tế
	- Quyết định số 5536/QĐ-BYT ngày 26/12/2016 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch xây dựng văn bản QPPL về y tế năm 2016;
 - Đang xây dựng Dự thảo Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản QPPL thay thế Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối gồm 18 biên chế, trong đó có 01 chuyên viên đầu mối phụ trách công tác kiểm tra, xử lý văn bản; 01 chuyên viên làm đầu mối phụ trách công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản.
	Kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản của Bộ được cấp hằng năm  từ nguồn chi thường xuyên của Bộ. Kinh phí còn hạn chế.
	Chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên.

	19
	Ngân hàng

Nhà nước
	- Quyết định số 2532/QĐ-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016;
- Quyết định số 2358/QĐ-NHNN ngày 24/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản QPPL năm 2016.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối. 

	Đã xây dựng dự toán và bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.
	Chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên.

	20
	Thanh tra

Chính phủ
	Kế hoạch số 3838/KH-TTCP ngày 24/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà suát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL năm 2016.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối. Có 05 công chức thực hiện nhiệm vụ.
	Đã xây dựng dự toán và bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.
	Chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên.


	21
	Ủy ban Dân tộc
	- Quyết định số 732/QĐ-UBDT ngày 31/12/2015 của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất và pháp điển văn bản QPPL năm 2016.
	Vụ Pháp chế làm đầu mối. Mỗi Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện,
	Kinh phí còn hạn chế và không được bố trí  thường xuyên,
	Chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên.

	22
	Văn phòng Chính phủ
	
	
	
	


II. TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

	STT
	Tên địa phương
	Thể chế về công tác kiểm tra, xử, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	Tổ chức bộ máy, 

biên chế
	Kinh phí
	Cộng tác viên

	1
	An Giang
	- Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và tổ chức, quản lý đội ngũ Cộng tác viênkiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh ban hành về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND tỉnh và huyện, thành phố, thị xã t trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản với 06 biên chế; Cấp huyện mỗi Phòng Tư pháp đều có 01 chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	Được cấp kinh phí hàng năm; kinh phí cấp cho cấp huyện và cấp xã còn hạn chế
	Có đội ngũ cộng tác viên gồm 83 người là công chức của 26 Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

	2
	Bắc Ninh
	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản với 03 biên chế
	Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL được cấp riêng.
	Có 32 cộng tác viên là công chức các Sở, ngành thuộc tỉnh.

	3
	Bến Tre
	- Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnh ban hành điều chỉnh công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL có nội dung không phù hợp với quy định.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế. Hầu hết các xã đều được bố trí 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch.
	Kinh phí được cấp còn hạn chế.
	Cấp tỉnh có 16 cộng tác viên; Cấp huyện có 57 cộng tác viên.

	4
	Bạc Liêu
	Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu..
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản với 04 biên chế.
Phòng Tư pháp bố trí 01 công chức phụ trách công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.
	Kinh phí được cấp còn hạn chế.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	5
	Bắc Kạn
	- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong việc cung cấp văn bản để cập nhật vào CSDL quốc gia về pháp luật.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế, các cơ quan chuyên môn chưa bố trí được công chức chuyên trách.
	Được cấp kinh phí hoạt động.
	Đã xây dựngđội ngũ cộng tác viên.

	6
	Bắc Giang
	- Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết mộ số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tỉnh Bắc Giang;
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế.
	Hàng năm đều được cấp kinh phí nhưng còn hạn chế.
	Có 38 cộng tác viên là công chức của Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

	7
	Bình Thuận
	- Kế hoạch số 283/2016/KH-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL năm 2016;

- Kế hoạch số 21/2016/KH-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND trên địa bàn tỉnh.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL.
	Kinh phí còn hạn chế.
	Có đội ngũ cộng tác viên 

	8
	Bình Phước
	- Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành với Sở Tư pháp trong việc cập nhật văn bản QPPL vào CSDL quốc gia về pháp luật.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế.


	
	

	9
	Bà Rịa Vũng Tàu
	Quyết định số 2778/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2015 – 2016.
.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản có 04 biên chế; Biên chế bình quân của Phòng Tư pháp là 5 người (công chức và hợp đồng)
	Được cấp kinh phí hàng năm
	Không có cộng tác viên

	10
	Bình Dương
	Quyết định số 3412/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế kiểm tra, rà soát, hệ hống hóa văn bản QPPL năm 2016.

	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế. Cấp huyện chưa bố trí công chức chuyên trách.
	Được cấp kinh phí hàng năm
	Không có cộng tác viên

	11
	Bình Định
	Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch  UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế. Cấp huyện chưa bố trí công chức chuyên trách.
	Kinh phí còn hạn chế.
	Không có cộng tác viên

	12
	Cao Bằng
	- Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế. Chưa thành lập Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn, Biên chế cấp huyện còn hạn chế, chủ yếu là kiêm nhiệm.
	Kinh phí còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
	Có 17 cộng tác viên

	13
	Cần Thơ
	Chỉ thị số 17/CT-UBND này 28/9/2016 về nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL.
	14 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có 02 cơ quan còn Phòng Pháp chế, có 24 công chức làm công tác pháp chế
	
	

	14
	Cà Mau
	Năm 2016, không ban hành thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 06 công chức. Cấp huyện bố trí 01 công chức chuyên trách.
	Hàng năm đều được cấp kinh phí. Sở Tư pháp được cấp 50 triệu đồng.
	Có 32 cộng tác viên

	15
	Đắk Lắk
	Năm 2016, không ban hành thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Các Sở, ngành có 02 đơn vị có Phòng Pháp chế, tổng số công chức làm công tác pháp chế là 32 người.
	Kinh phí được cấp nhưng còn hạn chế
	Không có cộng tác viên

	16
	Đồng Tháp
	Năm 2016, không ban hành thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.
	- Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế
	Kinh phí được cấp nhưng còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	17
	Đồng Nai
	- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 bãi bỏ một số văn bản pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.
	Đội ngũ pháp chế Sở, ban, ngành là 27 người. Cấp huyện bố trí 01 - 02 biên chế thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Kinh phí được cấp nhưng còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	18
	Đắk Nông
	Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản QPPL không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh.


	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL có 06 biên chế. Các Phòng Tư pháp cấp huyện có từ 04 - 06 biên chế. 04 Sở, ban ngành có biên chế cho công tác pháp chế.
	Kinh phí được cấp nhưng còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	19
	Điện Biên
	Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định vị trí, chức năng, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế.
	Kinh phí được cấp nhưng còn hạn chế
	Có 27 cộng tác viên

	20
	Đà Nẵng
	- Công văn số 59878/UBND-STP ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công Pháp chế;

- Công văn số 1948/UBND-STP ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh về rà soát và tham mưu xây dựng văn bản QPPL.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản có 03 biên chế và 04 hợp đồng. Công chức pháp chế chủ yếu là kiêm nhiệm, mỗi Sở có 01 hợp đồng lao động làm công tác pháp chế là cử nhân Luật.
	Kinh phí còn hạn chế
	Do kinh phí hạn chế nên chưa thành lập đội ngũ Cộng tác viên

	21
	Gia Lai
	Đang trình UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL có 04 biên chế


	Kinh phí cấp cho cấp tỉnh được đầy đủ. Một số huyện, xã chưa được cấp kinh phí
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	22
	Hà Nội
	- Kế hoạch số 6096/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Kế hoạch Kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 6098/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Thành phố giai đoạn 2016-2020.  
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL có 05 biên chế.


	Kinh phí còn hạn chế
	Đội ngũ cộng tác viên còn thiếu và không ổn định.

	23
	Hải Dương
	- Kế hoạch số 2819/KH-UBND ngày 01/11/2016 tổ chức, thực hiện rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016;
- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 thành lập Đoàn kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL có 04 biên chế
	Kinh phí còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	24
	Hưng Yên
	Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh trong đó có nhiều nội dung chỉ đạo về công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL có 03 công chức.
	Kinh phí cấp thường xuyên hàng năm. Cấp tỉnh cấp 200 triệu đồng cho công tác kiểm tra văn bản, 230 triệu đồng cho công tác rà soát văn bản.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	25
	Hà Tĩnh
	Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 31/12/2015 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2016
	Phòng Kiểm tra văn bản QPPL
	Đã được đảm bảo về kinh phí. Sở Tư pháp được bố trí 250 triệu đồng.
	 Có 29 cộng tác viên



	26
	Hải Phòng
	Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 25/3/2016 về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn thành phố năm 2016
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra thi hành pháp luật với 09 biên chế. Có 06 Sở, ngành thành lập được Phòng Pháp chế với biên chế từ 02 - 03 người. Phòng Tư pháp bố trí 01 công chức chuyên trách.
	Được quan tâm cấp kinh phí đảm bảo hoạt động.


	Đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên

	27
	Hà Nam
	- Kế hoạch số 2854/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL năm 2016.

- Kế hoạch số 2855/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 06 biên chế
	Được bố trí trong dự toán hàng năm, còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	28
	Hậu Giang
	- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 08/3/2016 thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

- Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 bãi bỏ các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, theo đó bãi bỏ Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL có 03 biên chế. Mỗi Phòng Tư pháp bố trí 01 công chức thực hiện.
	Kinh phí được đảm bảo.


	Có 17 cộng tác viên.

	29
	Hà Giang
	Năm 2016, không ban hành thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 công chức. Sở, ban, ngành đều bố trí cán bộ kiêm nhiệm.
	Kinh phí còn hạn chế
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	30
	Hòa Bình
	Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 03 công chức.Mỗi Phòng Tư pháp bố trí 01 công chức thực hiện.
	Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp  đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Kinh phí cấp huyện còn hạn chế.
	Có 18 cộng tác viên.

	31
	Kiên Giang
	Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2016 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế. Phòng Tư pháp bố trí 01 công chức thực hiện.
	Cấp tỉnh được cấp gần 120 triệu đồng
	Đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	32
	Khánh Hòa
	- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản với biên chế 04 người
	Được cấp kinh phí để hoạt động.
	Cộng tác viên không ổn định

	33
	Kon Tum
	- Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016;

- Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 28/3/2016 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016.
	
	Được cấp kinh phí hàng năm.
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	34
	Lào Cai
	 Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 23/02/2016 về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL gồm 05 biên chế. Phòng Tư pháp cấp huyện được bố trí từ 03-05 biên chế, Cấp xã cơ bản có 02 biên chế Tư pháp – Hộ tịch.


	Được cấp kinh phí hàng năm đảm bảo cho công việc.
	Cấp tỉnh có 50 cộng tác viên

	35
	Lạng Sơn
	Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 27/01/2016 về việc triển khai công tác tư pháp năm 2016.


	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL gồm 06 biên chế.


	Cấp tỉnh được bố trí 300 triệu đồng, cấp huyện từ 05 - 30 triệu đồng..
	Có 32 cộng tác viên. Cấp huyện có từ  5 - 8 cộng tác viên 

	36
	Long An
	Kế hoạch số 140/KH-STP ngày 05/02/2016 của Sở Tư phap về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An.
	 Đơn vị chuyên môn thuộc tỉnh không có công chức làm pháp chế chuyên trách.
	Được cấp kinh phí hàng năm nhưng được bố trí chung vào phí chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.
	Cộng tác viên không ổn định.

	37
	Lâm Đồng
	Kế hoạch số 50/KH-STP ngày 30/12/2015 của Sở Tư pháp về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 05 biên chế. Tổng số người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh là 58 người. Tổng số biên chế Phòng Tư pháp các huyện là 63 người, cấp xã là 225 người.
	Được cấp kinh phí nhưng còn hạn chế. Đối với cấp huyện từ 30 - 60 triệu đồng.
	Có 25 cộng tác viên

	38
	Lai Châu
	Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 27/01/2016 về việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bảncó 02công chức và 01 hợp đồng. Cơ quan chuyên môn có 01 Sở thành lập Phòng Pháp chế. Biên chế phòng Tư pháp từ 03 - 05 người.
	Được cấp kinh phí nhưng còn hạn chế, khó khăn
	Chưa xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	39
	Nam Định
	Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016
	Phòng xây dựng và Kiểm tra văn bản với 03 biên chế.


	Chưa được cấp kinh phí riêng.
	Cộng tác viên không ổn định.

	40
	Nghệ An
	Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL với 05 biên chế. Phòng Tư pháp có từ 03 – 05 biên chế.


	- Cấp tỉnh: Công tác rà soát, hệ thống hóa 70 triệu, công tác kiểm tra 100 triệu.

- Cấp huyện: Mới chỉ có một số huyện được cấp kinh phí.

- Cấp xã chưa được cấp kinh phí.
	- Cấp tỉnh: Có 32 cộng tác viên;

- Cấp huyện: Một số huyện đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

	41
	Ninh Bình
	- Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 về việc ban hành Kế hoạch thi hành Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản với 03 biên chế làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản. Các cơ quan chuyên môn đều có 01 biên chế làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản.
	Được cấp 400 triệu đồng cho công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản.
	Cộng tác viên không ổn định.

	42
	Ninh Thuận
	Quyết định số 5153/QĐ-UBND và 5154/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 05 biên chế. Cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có 28 người
	Được cấp 100 triệu đồng cho công tác kiểm, rà soát, hệ thống hóa văn bản.
	Cộng tác viên không ổn định.

	43
	Phú Thọ


	- Kế hoạch số 4637/KH-UBND ngày 11/11/2015 về tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ Thị số 13/CT-UBND ngày 01/8/2016 về việc nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.
	Phòng kiểm tra văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật có 04 công chức

Các sở, ngành hình thành bộ phận pháp chế gồm từ 01 đến 03 người (chưa thành lập được phòng pháp chế)
	Kinh phí được bố trí cho công tác này. Tuy nhiên, việc điều tiết chi tại các cơ quan, đơn vị địa phương cho hoạt động này còn hạn chế.
	Cộng tác viên không ổn định.

	44
	Phú Yên
	- Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016;

- Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản với 05 công chức. Các cơ quan chuyên môn đều bố trí 01 công chức thực hiện.
	Cấp tỉnh và cấp huyện đều được cấp kinh phí.
	Chưa có cộng tác viên rà soát văn bản.

	45
	Quảng Bình
	- Kế hoạch số 1712/KH-UBND ngày 31/12/2015 về thực hiện công tác kiêm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 ban hành quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 05 biên ché. Các cơ quan chuyên môn có 95 người làm công tác pháp chế.
	Cấp tỉnh hàng năm được cấp kinh phí thực hiên 100 triệu đồng/năm.
	Có cộng tác viên, danh sách do Sở Tư pháp xem xét và quyết định

	46
	Quảng Nam
	- Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016;

- Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 ban hành Quy chế phối hợp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Công bố danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2015.
	Các Sở đều bố trí công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.
	Các cấp được bố trí kinh phí thực hiện.
	Cộng tác viên không ổn định.

	47
	Quảng Ngãi
	Kế hoạch số 5832/KH-UBND ngày 16/11/2015 và Công văn số 3133/UBND-NC về tổ chức triển khai Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
	Phòng Văn bản pháp quy thuộc Sở Tư pháp có 05 biên chế.
	Các cấp được bố trí kinh phí thực hiện
	Cấp huyện chưa xây dựng đội ngũ  cộng tác viên.

	48
	Quảng Ninh
	Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại UBND cấp huyện.
	Phòng Văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật với 07 biên chế
	Các cấp được bố trí kinh phí thực hiện.
	Cộng tác viên không ổn định.

	49
	Quảng Trị
	- Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 10/3/2016 về thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 18/01/2016 về rà soát văn bản QPPL năm 2016. 
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 03 biên chế.
	Được cấp kinh phí nhưng còn hạn chế.
	Đã thiết lập nhưng việc sử dụng đội ngũ Cộng tác viên còn hạn chế.

	50
	Sơn La
	Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 04 biên chế.
	
	

	51
	Sóc Trăng
	- Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016;

- Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn bản QPPL.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 05 biên chế. Phòng Tư pháp cấp huyện được bố trí từ 03 – 05 biên chế.
	Được cấp kinh phí đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.


	Đã có đội ngũ cộng tác viên

	52
	Tây Ninh
	Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Chủ tịch tỉnh ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
	Phòng xây dựng và kiểm tra kiểm tra văn bản QPPL có 05 biên chế.
	Kinh phí cấp năm 100 triệu đồng cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật. 
	Chưa có đội ngũ cộng tác viên

	53
	Thái Bình
	- Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016;

- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 ban hành Quy chế phối hợp công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 05 biên chế
	Được cấp kinh phí nhưng còn hạn chế
	Đã có đội ngũ cộng tác viên

	54
	Thái Nguyên


	- Kế hoạch 16/KH-UBND ngày 23/02/2016 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với các đơn vị cấp huyện.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 01 công chức được giao chuyên trách. Tỉnh có 20 công chức làm công tác pháp chế. Có 32 công chức tư pháp cấp huyện, Cấp xã có 208 người.
	- Cấp tỉnh: Được cấp kinh phí đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra văn bản.

- Cấp huyện: Kinh phí được cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
	Có 19 cộng tác viên

	55
	Thanh Hóa
	Kế hoạch số 71/KH-STP về kiểm tra, rà soát văn bản 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
	Phòng Xây dựng văn bản có 07 biên chế. 
	Kinh phí được cấp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
	Có ký hợp đồng với cộng tác viên để kiểm tra văn bản.

	56
	Thừa Thiên Huế
	- Kế hoạch 139/KH-UBDN ngày 27/12/2015 về ban hành văn bản QPPL trên địa bàn năm 2016;

- Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 17/12/2015 về kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừ Thiên Huế năm 2016;

- Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 12/11/2015 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL thực hiện.
	Được cấp kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.
	Đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên.

	57
	Tiền Giang
	 Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL thực hiện. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đều bố trí ít nhất 01 cán bộ pháp chế.
	Cấp tỉnh, cấp huyện đã được bố trí kinh phí đầy đủ.
	Không có cộng tác viên.

	58
	TP Hồ Chí Minh
	- Quyết định số 7022/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
	Đã thành lập Phòng Kiểm tra văn bản với 05 công chức. Các Phòng Tư pháp cấp huyện đều bố trí 01 công chức chuyên trách thực hiện.


	Hàng năm được cấp kinh phí từ ngân sách phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản.
	Đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên.

	59
	Trà Vinh
	UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn.

	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL với 03 biên chế.
	Được cấp kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.
	Không có cộng tác viên.

	60
	Tuyên Quang
	- Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 30/12/2015 Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm tra văn bản QPPL năm 2016;

- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 29/01/2016 Chủ tịch UBND tỉnh về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL với 4 biên chế. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có 23 cán bộ pháp chế, Các Phòng Tư pháp cấp huyện có 23 công chức.
	Cấp tỉnh là 135 triệu đồng, cấp huyện là 168.380.000đ.
	Có 41 cộng tác viên cấp tỉnh.

	61
	Vĩnh Long
	Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
. 
	Cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có 21 cán bộ pháp chế. Các Phòng Tư pháp cấp huyện bố trí 10 công chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. Cấp xã có 215 người.
	Được cấp kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.
	Không có cộng tác viên.

	62
	Vĩnh Phúc
	Quyết định số 2243/KH-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

	Cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có 30 cán bộ pháp chế (23 cán bộ thực hiện chuyên trách).
	Được cấp kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.
	Không có cộng tác viên.

	63
	Yên Bái
	Năm 2016, không ban hành thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.
	Phòng Kiểm tra văn bản QPPL với 05 biên chế. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đều bố trí được 01 cán bộ làm công tác pháp chế.
	Sở Tư pháp được cấp 140 triệu đồng. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh chưa được cấp kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 
	Cấp tỉnh: 19 cộng tác viên;

Cấp huyện: Chưa thành lập đội ngũ cộng tác viên.
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